
TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV Số TC Điểm
TBTL

Xếp loại 
TN Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

1 1364060071 Trần Thị Thu Thủy 30587 Nữ Đồng Nai B213LK1A 80 6.11 TB khá 2013 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

2 1464060030 Mai Thị Hồng 120890 Nữ Đăk Lăk B214LK1A 80 6.33 TB khá 2014 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

3 1464060109 Nguyễn Minh Tới 81188 Nam Đồng Nai B214LK1A 81 5.84 Trung bình 2014 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

4 1564060034 Nguyễn Hoàng Oanh 31090 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh B215LK1A 127 6.13 TB khá 2015 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

5 1564060054 Phan Ngọc Quốc Thịnh 260483 Nam Phú Yên B215LK1A 128 6.63 TB khá 2015 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

6 1564060061 Nguyễn Ngọc Trọng 90787 Nam Vĩnh Long B215LK1A 128 6.43 TB khá 2015 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

7 1564062034 Mã Cẩm Vân 281091 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh B215LK1A 128 6.95 TB khá 2015 Luật kinh tế  ĐH Chính quy (Bằng thứ hai)

8 1354060084 Trần Tấn Khoa 120794 Nam An Giang DH13LK02 127 6.11 TB khá 2013 Luật kinh tế Đại học chính quy

9 1354060136 Lương Khắc Phi 50594 Nam Gia Lai DH13LK01 128 6.26 TB khá 2013 Luật kinh tế Đại học chính quy

10 1356020030 Trần Duy Khoa 200195 Nam Lâm Đồng DH13LK04 130 7.03 Khá 2013 Luật kinh tế Đại học chính quy

11 1454020090 Lưu Thiên Phúc 231096 Nam Bà Rịa - Vũng 
Tàu DH14LK06 127 6.72 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

12 1454060002 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 10296 Nữ Bà Rịa - Vũng 
Tàu DH14LK05 127 7.63 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

13 1454060012 Phan Trần Ngọc ánh 161296 Nữ Đồng Nai DH14LK06 129 7.26 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

14 1454060013 Phan Chí Bảo 241096 Nam Gia Lai DH14LK01 129 7.34 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

15 1454060019 Nguyễn Thành Loan Chi 220996 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK01 127 7.11 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

16 1454060021 Phạm Thế Cường 190595 Nam Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK01 129 6.76 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy
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17 1454060030 Nguyễn Thị Nguyệt Dung 70996 Nữ Đăk Lăk DH14LK05 127 6.34 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

18 1454060033 Phạm Thị Thùy Dung 180396 Nữ Gia Lai DH14LK06 127 6.43 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

19 1454060034 Tô Thị Ngọc Dung 130196 Nữ Đăk Lăk DH14LK01 127 7.54 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

20 1454060036 Trần Thị Thùy Dung 240796 Nữ Thanh Hóa DH14LK04 128 6.55 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

21 1454060038 Đỗ Văn Duy 101095 Nam Thanh Hóa DH14LK06 128 5.96 Trung bình 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

22 1454060041 Lâm Thị Mỹ Duyên 151096 Nữ Sóc Trăng DH14LK06 127 7.27 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

23 1454060043 Lư Thúy Duyên 40596 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK03 127 6.67 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

24 1454060047 Nguyễn Ngọc Dũng 291092 Nam Đồng Nai DH14LK06 128 6.32 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

25 1454060048 Phùng Đức Dũng 151194 Nam Nghệ An DH14LK03 127 7.01 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

26 1454060049 Dương Ngọc Thùy Dương 10196 Nữ Tây Ninh DH14LK06 129 6.85 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

27 1454060056 Phạm Quốc Đạt 30895 Nam Đăk Lăk DH14LK05 128 5.99 Trung bình 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

28 1454060058 Lâm Chí Định 101196 Nam Đồng Nai DH14LK05 127 7.57 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

29 1454060063 Lê Thị Đông 280894 Nữ Bình Định DH14LK04 128 6.67 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

30 1454060064 Châu Văn Đựng 200194 Nam Bình Định DH14LK04 129 6.21 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

31 1454060068 Nguyễn Thị Thùy Giang 230896 Nữ Lâm Đồng DH14LK05 129 7.07 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

32 1454060070 Nguyễn Thị Trà Giang 260696 Nữ Phú Yên DH14LK05 127 7.09 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

33 1454060071 Chu Khánh Hà 280796 Nữ Đăk Lăk DH14LK06 128 6.09 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

34 1454060077 Nguyễn Thị Thu Hà 290196 Nữ Tây Ninh DH14LK03 128 6.46 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

35 1454060087 Nguyễn Thị Thu Hằng 300995 Nữ Ninh Thuận DH14LK02 127 6.65 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy
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36 1454060090 Trần Thị Thu Hằng 11196 Nữ Đà Nẵng DH14LK01 129 7.37 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

37 1454060092 Nguyễn Gia Hân 110196 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK02 127 6.88 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

38 1454060093 Trần Thị Hết 40495 Nữ Quảng Ngãi DH14LK05 128 7.24 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

39 1454060094 Cao Thị Hiền 30596 Nữ Thanh Hóa DH14LK06 128 6.56 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

40 1454060096 Nguyễn ánh Hiền 110296 Nữ Quảng Ngãi DH14LK06 127 7.18 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

41 1454060103 Trần Thị Hoàn 151296 Nữ Quảng Bình DH14LK05 129 6.57 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

42 1454060107 Phạm Cẩm Hòa 120496 Nữ Bình Định DH14LK04 128 7.20 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

43 1454060109 Bùi Thị Phương Hồng 120996 Nữ Bình Định DH14LK06 128 7.01 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

44 1454060110 Nguyễn Thị Thu Hồng 160296 Nữ Sông Bé DH14LK04 128 6.16 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

45 1454060115 Hoàng Thị Huyền 100196 Nữ Đăk Lăk DH14LK06 128 6.48 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

46 1454060120 Trần Như Huỳnh 300996 Nữ Đồng Tháp DH14LK02 127 6.44 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

47 1454060121 Lê Phương Hùng 221195 Nam Bến Tre DH14LK04 128 6.39 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

48 1454060122 Trần Tấn Hưng 10296 Nam Bình Định DH14LK03 127 6.35 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

49 1454060127 Phan Thị Thu Hương 190696 Nữ Bà Rịa - Vũng 
Tàu DH14LK05 127 6.54 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

50 1454060128 Phạm Thị Xuân Hương 251196 Nữ An Giang DH14LK03 128 7.21 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

51 1454060138 Ngô Thị Kly 200296 Nữ Bình Thuận DH14LK03 128 6.40 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

52 1454060140 Nguyễn Thị Hồng Lam 101195 Nữ Đăk Lăk DH14LK05 128 6.47 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

53 1454060141 Hoàng Thị Lan 250696 Nữ Sông Bé DH14LK06 130 6.57 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

54 1454060142 Nguyễn Thị Hoàng Lan 280396 Nữ Kon Tum DH14LK02 127 6.45 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

Page 3 of 8



TT MSSV Họ Tên Ngày sinh Phái Nơi sinh Lớp SV Số TC Điểm
TBTL

Xếp loại 
TN Khóa học Ngành Hình thức đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP NGÀY  15 THÁNG 08 NĂM 2018

55 1454060145 Lương Thị Diễm Lệ 260796 Nữ Long An DH14LK03 128 6.24 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

56 1454060147 Đinh Bích Liên 10296 Nữ Gia Lai DH14LK03 127 6.94 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

57 1454060148 Hà Thị Kim Liên 220196 Nữ Nam Hà DH14LK06 127 6.39 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

58 1454060149 Nguyễn Thị Mỹ Liên 41296 Nữ Bình Định DH14LK02 128 6.79 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

59 1454060152 Nguyễn Hoàng Linh 210796 Nữ Quảng Trị DH14LK04 127 6.90 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

60 1454060153 Nguyễn Thị Mỹ Linh 230596 Nữ An Giang DH14LK01 127 6.25 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

61 1454060154 Nguyễn Thị Thùy Linh 290396 Nữ Quảng Bình DH14LK01 128 7.01 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

62 1454060157 Trương Thị Thùy Linh 80895 Nữ Thanh Hóa DH14LK03 127 6.41 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

63 1454060158 Phan Thị Thanh Lịch 60396 Nữ Bình Định DH14LK03 127 6.88 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

64 1454060163 Nguyễn Thị Ngọc Lụa 120296 Nữ Long An DH14LK02 127 6.85 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

65 1454060164 Bùi Văn Lượng 200896 Nam Thái Bình DH14LK05 128 6.47 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

66 1454060169 Nguyễn Xuân Mai 100796 Nữ An Giang DH14LK02 127 6.75 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

67 1454060171 Phạm Tuyết Mi 130395 Nữ Cà Mau DH14LK03 128 6.25 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

68 1454060173 Nguyễn Thị Kiều My 180896 Nữ Phú Yên DH14LK02 127 7.04 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

69 1454060175 Nguyễn Thị Trà My 260496 Nữ Phú Yên DH14LK02 127 7.55 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

70 1454060182 Nguyễn Thị Thùy Ngân 121195 Nữ Vĩnh Phúc DH14LK06 127 6.46 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

71 1454060185 Hồ Văn Ngọc 300396 Nam Bình Định DH14LK04 129 7.21 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

72 1454060187 Nguyễn Thị Bích Ngọc 90896 Nữ Đăk Lăk DH14LK06 128 7.30 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

73 1454060190 Nguyễn út Nguyên 261096 Nữ Bình Định DH14LK04 127 6.04 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy
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74 1454060193 Hồ Thị Nguyệt 10396 Nữ Thừa Thiên 
Huế DH14LK05 128 6.25 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

75 1454060197 Lê Tấn Nhân 181096 Nam Bình Định DH14LK04 130 6.59 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

76 1454060202 Nguyễn Ngọc PhươngNhi 190196 Nữ An Giang DH14LK02 127 6.88 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

77 1454060204 Nguyễn Thị Thảo Nhi 160896 Nữ Quảng Ngãi DH14LK02 128 6.34 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

78 1454060205 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20796 Nữ An Giang DH14LK02 127 6.68 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

79 1454060214 Nguyễn Văn Niêm 191196 Nam Tiền Giang DH14LK04 127 6.88 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

80 1454060215 Đặng Hoài Niệm 111096 Nữ Kon Tum DH14LK03 130 6.97 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

81 1454060216 Nguyễn Thị Kim Oanh 31296 Nữ Lâm Đồng DH14LK01 128 6.72 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

82 1454060219 Bùi Minh Phúc 120896 Nữ Bình Định DH14LK06 128 6.50 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

83 1454060222 Đặng Nguyễn Minh Phương 181196 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK02 128 6.81 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

84 1454060223 Lê Hoài Phương 220796 Nam Đăk Lăk DH14LK01 127 6.05 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

85 1454060224 Ngô Thị Diễm Phương 210696 Nữ Long An DH14LK01 127 6.78 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

86 1454060227 Nguyễn Thị Phước 100696 Nữ Quảng Ngãi DH14LK03 130 6.61 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

87 1454060228 Đặng Kim Phượng 240796 Nữ Đăk Lăk DH14LK05 127 7.61 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

88 1454060229 Bùi Thị Kim Quyên 91096 Nữ Lâm Đồng DH14LK06 127 7.69 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

89 1454060236 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh 100196 Nữ Gia Lai DH14LK01 128 7.51 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

90 1454060237 Huỳnh Thị Sang 260196 Nữ Kiên Giang DH14LK05 127 6.61 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

91 1454060238 Mai Thị Bích Sang 201196 Nữ Phú Yên DH14LK01 128 7.31 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

92 1454060239 Nguyễn Đình Sang 190896 Nam Gia Lai DH14LK04 128 6.37 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy
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93 1454060243 Lê Thị Hồng Tâm 30696 Nữ Gia Lai DH14LK03 129 6.46 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

94 1454060244 Lê Thị Minh Tâm 160696 Nữ Bình Phước DH14LK01 128 7.21 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

95 1454060253 Hoàng Thị Thanh Thảo 51296 Nữ Sông Bé DH14LK06 128 6.63 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

96 1454060258 Phan Thị Thạch Thảo 50496 Nữ Bình Định DH14LK04 128 6.31 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

97 1454060259 Nguyễn Thị Hồng Thắm 11296 Nữ Bình Phước DH14LK05 128 6.20 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

98 1454060264 Nguyễn Thị Kim Thoa 121196 Nữ Quảng Ngãi DH14LK06 128 7.34 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

99 1454060265 Đỗ Trung Thọ 70396 Nam Bến Tre DH14LK03 127 6.12 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

100 1454060266 Phạm Đức Thọ 200995 Nam Đăk Lăk DH14LK06 129 6.97 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

101 1454060268 Nguyễn Thị Mộng Thơ 171096 Nữ Tiền Giang DH14LK01 130 7.25 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

102 1454060270 Nguyễn Thị Minh Thu 60396 Nữ Đăk Lăk DH14LK05 127 7.18 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

103 1454060274 Hồ Thị Thanh Thúy 40796 Nữ Phú Yên DH14LK02 127 7.14 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

104 1454060276 Đồng Thị Minh Thùy 81195 Nữ Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK05 127 7.32 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

105 1454060278 Nguyễn Ngọc Minh Thùy 91196 Nữ Bến Tre DH14LK01 127 6.98 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

106 1454060287 Nguyễn Thị Vân Tiên 101296 Nữ Ninh Thuận DH14LK02 128 7.49 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

107 1454060288 Trần Thị Mỹ Tiên 130296 Nữ Long An DH14LK05 128 7.13 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

108 1454060292 Phạm Thị Tiết 20996 Nữ Phú Yên DH14LK02 128 6.73 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

109 1454060295 Lê Văn Võ Toàn 80796 Nam Đăk Lăk DH14LK03 127 6.64 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

110 1454060297 Hoàng Đỗ Quỳnh Trang 110996 Nữ Lâm Đồng DH14LK06 127 7.18 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

111 1454060299 Lê Thị Huyền Trang 120695 Nữ Đăk Lăk DH14LK02 128 6.68 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy
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112 1454060300 Lương Thị Thùy Trang 190196 Nữ An Giang DH14LK05 129 6.77 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

113 1454060302 Nguyễn Thị Mỹ Trang 261096 Nữ Sông Bé DH14LK03 128 6.46 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

114 1454060304 Thành Diệu Trang 220296 Nữ Quảng Ngãi DH14LK02 127 7.01 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

115 1454060307 Võ Hà Trang 210896 Nữ Đăk Lăk DH14LK05 127 7.29 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

116 1454060309 Hồ Thị Minh Trâm 270796 Nữ Gia Lai DH14LK06 127 7.12 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

117 1454060313 Trần Hoàng Triều 131296 Nam Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK03 130 6.31 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

118 1454060321 Võ Ngọc Tuyết Trinh 300996 Nữ Lâm Đồng DH14LK04 127 6.98 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

119 1454060322 Hà Minh Trí 51096 Nam Gia Lai DH14LK05 127 6.62 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

120 1454060324 Nguyễn Minh Trí 10895 Nam Ninh Thuận DH14LK06 127 6.21 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

121 1454060328 Lê Thị Thanh Trúc 170396 Nữ Ninh Thuận DH14LK06 128 6.57 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

122 1454060330 Nguyễn Thị Thanh Trúc 250896 Nữ Lâm Đồng DH14LK03 127 7.02 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

123 1454060333 Nguyễn Thị Bích Tuyền 50496 Nữ Phú Yên DH14LK02 127 7.03 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

124 1454060334 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10296 Nữ Đăk Lăk DH14LK04 128 6.25 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

125 1454060335 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 150295 Nữ Sông Bé DH14LK02 128 6.53 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

126 1454060336 Trương Thị Thanh Tuyền 20296 Nữ Bình Định DH14LK02 128 6.54 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

127 1454060340 Lê Quang Hoàng Tùng 240296 Nam Sông Bé DH14LK01 129 7.00 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

128 1454060341 Hoàng Thị Tươi 250396 Nữ Nam Định DH14LK01 127 6.57 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

129 1454060348 Nguyễn Tú Uyên 250896 Nữ Quảng Nam DH14LK04 128 7.22 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

130 1454060350 Nguyễn Thị Tường Vân 170495 Nữ Gia Lai DH14LK01 128 7.09 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy
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131 1454060351 Đỗ Nguyễn Tường Vi 250996 Nữ Đăk Lăk DH14LK03 127 7.14 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

132 1454060356 Lê Hoàng Vũ 230995 Nam Quảng Ngãi DH14LK04 128 6.81 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

133 1454060364 Nguyễn Trương ThảoXuyên 310895 Nữ Phú Yên DH14LK02 127 7.15 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

134 1454060365 Trần Kim Xuyến 300196 Nữ Quảng Ngãi DH14LK05 127 6.81 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

135 1454060369 Nguyễn Thị Hoài Yến 170496 Nữ Gia Lai DH14LK01 128 6.58 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

136 1454060371 Phạm Thị Nguyễn Yến 80296 Nữ Long An DH14LK03 129 7.33 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

137 1454060372 H Phương Uông 10196 Nữ Đăk Lăk DH14LK02 128 6.18 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

138 1454060373 Nguyễn Văn Thanh 200495 Nam Bình Phước DH14LK01 127 6.17 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

139 1454060374 Lương Thị Mộng Hà 190295 Nữ Đăk Lăk DH14LK01 128 5.90 Trung bình 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

140 1454060376 Hoàng Thị Như 10195 Nữ Lâm Đồng DH14LK06 127 6.98 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

141 1454060377 Đinh Văn Phong 281195 Nam Quảng Ngãi DH14LK04 128 6.51 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

142 1454060380 Cam Thị Trinh 260795 Nữ Đăk Lăk DH14LK03 128 7.09 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

143 1456010127 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 250796 Nữ Tiền Giang DH14LK06 132 6.81 TB khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

144 1456020016 Phạm Ngọc Dũng 140496 Nam Tp. Hồ Chí 
Minh DH14LK06 132 7.22 Khá 2014 Luật kinh tế Đại học chính quy

145 1554060101 Doãn Thị Hồng 250997 Nữ Thanh Hóa DH15LK01 128 8.01 Giỏi 2015 Luật kinh tế Đại học chính quy

Khoa Luật
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